[image: image2.jpg]DAl HOC NHA TRANG
1959




TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Ngoại Ngữ
Bộ môn: Biên-Phiên Dịch
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin học phần:
Tên học phần:

      - Tiếng Việt: BIÊN DỊCH 2
      - Tiếng Anh: TRANSLATION  2
Mã học phần:   
TRI337                                                                        
 Số tín chỉ:        
3
Đào tạo trình độ: 
Đại học
Học phần tiên quyết: 
Biên dịch 1
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hồ

Chức danh, học vị: GVC, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0905656990


Email: honh@ntu.edu.vn
Địa chỉ NTU E-learning:
https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=12670


                        https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=12671
Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/imh-ksxj-jxy
Địa điểm, lịch tiếp SV: VP BM (NĐN), email, Elearning 
3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần trang bị cho người học kỹ năng biên dịch ở mức độ thành thục và chuyên nghiệp cần thiết cho dịch báo chí và truyện ngắn/dài. Ngoài ra, học phần rèn luyện các kỹ năng dịch văn bản thông qua các bài tập thực hành về các chủ đề: giáo dục, môi trường xã hội, khoa học công nghệ, kinh doanh thương mại và du lịch.  Kết thúc học phần, sinh viên có thể biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh trôi chảy và chính xác các chủ đề trên.
4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện hoạt biên dịch; thiết kế các hoạt động biên dịch có liên quan đến các chủ đề chuyên sâu. Đồng thời, sinh viên có kỹ năng lập kế hoạch học tập và phương pháp học tập cho hướng nghiệp trong tương lai.  
5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

   a) Phân biệt và phân tích loại hình văn bản, trình bày văn bản một cách thuần thục và hiệu quả.

   b) Giải thích được ý nghĩa của các từ nối và xác định thông điệp văn bản.
   c) Vận dụng các kỹ năng biên dịch các chủ đề chuyên sâu như giáo dục, môi trường, công nghệ, kinh doanh thương mại và du lịch. 
d) Thiết kế và xử lý tình huống biên dịch (dịch sách báo, dịch chuyên đề, dịch truyện tranh, truyện chữ) có liên quan đến các chủ đề chuyên sâu. 

e) Thiết lập kế hoạch học tập cho định hướng lâu dài trong tương lai.
6. Đánh giá kết quả học tập: 
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	Chuyên cần và tham gia tích cực các hoạt động thảo luận nhóm, lớp
	e
	10%

	
	
	Các bài kiểm tra ngắn 
	a,b,c
	20%

	2
	Thi giữa kỳ
	Hoạt động nhóm 
	a,b,c,d,e
	20%

	3
	Thi cuối kỳ
	Vấn đáp 
	a,b,c,d,e
	50%


7. Tài liệu dạy học: 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Julianne House
	Translation The Basics
	2018
	Routledge
	Thư viện khoa NN
	x
	

	2
	Nguyễn Quốc Hùng
	Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh - Việt, Việt - Anh
	2007
	Tổng hợp thành phố HCM 
	Thư viện khoa NN
	
	x

	3
	Nguyễn Mạnh Thảo
	Thực hành biên dịch hiệu quả
	   2019
	Tổng hợp thành phố HCM
	Internet
	
	x

	4
	Nguyễn Thành Đức
	Giáo trình thực hành Biên Dịch Việt Anh 2
	2009
	Khoa Sư Phạm-Đại học Cần Thơ
	Giảng viên
	
	x

	5
	
	https://edition.cnn.com/
	
	
	Internet
	
	x


6. Kế hoạch dạy học:
	Tuần 
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Phương pháp dạy học
	Nhiệm vụ của người học

	1
(13/9-19/9/21)
	Giới thiệu học phần và phương pháp học tập

Giới thiệu học phần BD2

Phương pháp học tập học phần BD2
	e
	Thuyết giảng;
Giảng dạy thông qua thảo luận.
	Đọc và nghiên cứu ĐCCTHP trên Elearning;
Chuẩn bị các câu hỏi về chương trình học;
Tham gia thành lập nhóm và thảo luận.

	2&3
(20/9-26/9/21)

(27/9-3/10/21)
	Thực hành dịch báo chí Việt Anh

(Nguồn: tuoitre.vn, thanhnien.vn, laodong.vn.nld.vn.plo.vn) 
	a,b,e
	Thuyết giảng;

Giảng dạy thông qua thảo luận;

Đăng bài dịch lên Facebook của lớp
	Đọc tài liệu giáo viên cung cấp trên Zalo và Facebook

	4

(4/10-10/10/21)


	Thực hành dịch báo chí Anh-Việt
(Nguồn:www.rd.com, www.nationalgeographic.com,
https://edition.cnn.com/
	a,b,c,e
	Thuyết giảng;

Giảng dạy thông qua thảo luận;

Đăng bài dịch lên Facebook của lớp
	Đọc tài liệu giáo viên cung cấp trên Zalo và Facebook

	5&6

(11/10-17/10/21)

(18/10-24/10/21)


	Thực hành dịch truyện tranh Anh-Việt
(Nguồn: http://europeanclassiccomic.blogspot.com/
http://bookgn.com/, https://getcomics.info/)
	a,b,c,e
	Thuyết giảng;

Giảng dạy thông qua thảo luận;

Đăng bài dịch lên Facebook của lớp
	Đọc tài liệu giáo viên cung cấp trên Zalo và Facebook

	7-9

(Thi giữa kỳ)

(25/10-31/10/21)

(1/11-7/11/21)

(15/11-21/11/21)
	Dịch truyện tranh theo nhóm
(Nguồn: http://europeanclassiccomic.blogspot.com/
http://bookgn.com/, https://getcomics.info/)
	a,b,c,e
	Giảng viên hướng dẫn bản dịch mẫu

	Làm việc nhóm

	10

 (22/11-28/11/21)
	Dịch tạp chí Reader’s Digest và National Geographic

	a,b,c,d,e
	Thuyết giảng;

Giảng dạy thông qua thảo luận;
Đăng bài dịch lên Facebook của lớp
	Đọc tài liệu giáo viên cung cấp trên Zalo và Facebook

	Thi cuối kỳ
	Dịch theo phân công nhóm 
	a,b,c,d,e
	Giảng viên hướng dẫn bài dịch mẫu
	Làm việc nhóm


9. Yêu cầu đối với người học: 
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;
- Tham dự đầy đủ các buổi học và từng cá nhân phải tích cực thảo luận, trình bày ý kiến trong quá trình lên lớp. 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập theo nhóm.

Ngày cập nhật: 12/10/21

      GIẢNG VIÊN





CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN

(đã ký) 

                                                    

(đã ký)
Nguyễn Hoàng Hồ                                                                        Nguyễn Hoàng Hồ
TRƯỞNG BỘ MÔN
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